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	QUỐC HỘI KHOÁ XII

ỦY BAN QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 
___________

Số: 729/BC-QPAN12
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
_________________________

Hà  Nội, ngày 18 tháng 5 năm 2009


BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG
Từ sau kỳ họp thứ tư đến kỳ họp thứ năm, 

Quốc hội khóa XII và dự kiến chương trình hoạt động 

từ sau kỳ họp thứ năm đến hết năm 2009
___________
Kính gửi: Các vị đại biểu Quốc hội
Thực hiện quy định của pháp luật, Uỷ ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội xin trân trọng báo cáo kết quả hoạt động của Uỷ ban từ sau kỳ họp thứ tư đến kỳ họp thứ năm của Quốc hội khóa XII và dự kiến chương trình hoạt động từ sau kỳ họp thứ năm đến hết năm 2009 như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG TỪ SAU KỲ HỌP THỨ TƯ ĐẾN KỲ HỌP THỨ NĂM
1. Hoạt động lập pháp

a) Chủ trì phối hợp với Ban soạn thảo và các cơ quan hữu quan hoàn thiện dự thảo Luật giao thông đường bộ (sửa đổi)
Sau khi Quốc hội cho ý kiến và thông qua dự án Luật giao thông đường bộ (sửa đổi) tại kỳ họp thứ tư, Thường trực Uỷ ban Quốc phòng và An ninh đã phối hợp với Thường trực Uỷ ban Pháp luật, Ban soạn thảo và các cơ quan hữu quan rà soát, chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Luật, trình Chủ tịch Quốc hội ký chứng thực, bảo đảm đúng nội dung dự thảo Luật đã được Quốc hội thông qua. Ngày 28/11/2008, Chủ tịch nước đã ký lệnh công bố Luật.
b) Chủ trì phối hợp với Ban soạn thảo và các cơ quan hữu quan chỉnh lý, hoàn thiện dự án Pháp lệnh công an xã

Thường trực Uỷ ban Quốc phòng và An ninh đã phối hợp với các cơ quan chức năng rà soát, đối chiếu các quy định của Luật cán bộ, công chức và pháp luật liên quan để chỉnh lý dự thảo Pháp lệnh công an xã. Tại phiên họp thứ 14, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã thông qua Pháp lệnh công an xã. Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh đã phối hợp với Thường trực Ủy ban Pháp luật, Ban soạn thảo chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Pháp lệnh trình Chủ tịch Quốc hội ký chứng thực. Ngày 02/12/2008, Chủ tịch nước đã ký lệnh công bố Pháp lệnh.
c) Chủ trì thẩm tra dự án Luật cơ yếu và dự án Luật dân quân tự vệ
Để chuẩn bị thẩm tra dự án Luật cơ yếu và dự án Luật dân quân tự vệ, Thường trực Uỷ ban Quốc phòng và An ninh đã nghe Ban soạn thảo báo cáo tình hình chuẩn bị dự án luật và thống nhất kế hoạch, tiến độ thực hiện dự án, kế hoạch khảo sát phục vụ công tác thẩm tra, xây dựng luật; xây dựng kế hoạch, chương trình khảo sát và tổ chức đoàn khảo sát tình hình thực hiện Pháp lệnh cơ yếu và Pháp lệnh dân quân tự vệ tại một số địa phương, một số đơn vị Quân đội, Công an. Thường trực Uỷ ban cũng làm việc với một số bộ, ngành và cơ quan chuyên môn của một số bộ, ngành hữu quan để nghe về tình hình tổ chức, hoạt động cơ yếu và dân quân tự vệ.

Đối với dự án Luật cơ yếu, Thường trực Uỷ ban đã cử một số thành viên tham gia Đoàn công tác của Ban cơ yếu Chính phủ nghiên cứu về lĩnh vực bảo mật, an toàn thông tin tại Liên bang Nga. Đối với dự án Luật dân quân tự vệ, Thường trực Uỷ ban đã cùng Ban soạn thảo tổ chức hội thảo tại một số Quân khu, Bộ chỉ huy quân sự một số tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Trên cơ sở kết quả khảo sát, nghiên cứu tình hình, nghiên cứu chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật liên quan, Thường trực Uỷ ban Quốc phòng và An ninh đã báo cáo kết quả khảo sát thực tiễn; Tiểu ban Quốc phòng, Tiểu ban An ninh báo cáo kết quả nghiên cứu và nêu ý kiến về hai dự án Luật.

Thường trực Uỷ ban đã tổ chức phiên họp mở rộng thẩm tra sơ bộ hai dự án Luật và có Báo cáo thẩm tra sơ bộ số 629/QPAN12 ngày 16/3/2009 về dự án Luật dân quân tự vệ, Báo cáo thẩm tra sơ bộ số 630/QPAN12 ngày 16/3/2009 về dự án Luật cơ yếu trình Uỷ ban thường vụ Quốc hội cho ý kiến tại phiên họp thứ 18. Trên cơ sở ý kiến của Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Thường trực Uỷ ban đã đôn đốc các Ban soạn thảo tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật để trình Quốc hội.

Ngày 09 và 10/4/2009, Uỷ ban Quốc phòng và An ninh đã tiến hành thẩm tra hai dự án Luật và có Báo cáo thẩm tra số 726/BC-QPAN12 ngày 12/5/2009 về dự án Luật dân quân tự vệ, Báo cáo thẩm tra số 728/BC-QPAN12 ngày 18/5/2009 về dự án Luật cơ yếu, trình Quốc hội tại kỳ họp thứ năm.

d) Phối hợp thẩm tra các dự án luật, pháp lệnh
Thường trực Uỷ ban Quốc phòng và An ninh đã phối hợp với các Ủy ban khác của Quốc hội thẩm tra các dự án luật và pháp lệnh theo sự phân công của Ủy ban thường vụ Quốc hội. Thường trực Ủy ban đã chú trọng tổ chức nghiên cứu, tham khảo ý kiến các cơ quan liên quan, tham gia ý kiến bằng văn bản đối với các dự án luật, pháp lệnh có nhiều vấn đề liên quan đến lĩnh vực quốc phòng, an ninh như dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự; Luật biển Việt Nam; Luật lý lịch tư pháp; Luật tần số vô tuyến điện; Luật viễn thông; Pháp lệnh tổ chức điều tra hình sự. Đối với các dự án khác, Thường trực Uỷ ban đã cử thành viên tham gia các hoạt động thẩm tra của cơ quan chủ trì thẩm tra.
Ngoài các dự án trên, Thường trực Uỷ ban cũng phối hợp với Thường trực Uỷ ban Pháp luật thẩm tra dự kiến chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2010 của Quốc hội.
2. Hoạt động giám sát

a) Công tác giám sát chuyên đề

Thực hiện Chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2009 và Chương trình hoạt động năm 2009 của Ủy ban Quốc phòng và An ninh, Thường trực Ủy ban đã tổ chức tập hợp tài liệu, nghiên cứu, xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động giám sát việc thi hành pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. Ngày 27/02/2009, Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh đã ban hành Nghị quyết thành lập đoàn giám sát kèm theo kế hoạch tổ chức hoạt động giám sát; yêu cầu các cơ quan và địa phương liên quan chuẩn bị báo cáo; tổ chức nghe cơ quan tham mưu của một số bộ, ngành báo cáo tình hình, kết quả thi hành pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; tổ chức nghe và khảo sát tình hình thực tế tại một số địa phương và đơn vị thuộc Bộ Công an. Hoạt động giám sát của Uỷ ban sẽ được tiếp tục triển khai sau kỳ họp thứ năm của Quốc hội để báo cáo Uỷ ban thường vụ Quốc hội vào cuối quý III/2009.
b) Giám sát việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật

Thường trực Uỷ ban đã tổ chức tiếp nhận, nghiên cứu văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ liên quan đến lĩnh vực quốc phòng, an ninh, đối chiếu quy định của Hiến pháp, pháp luật hiện hành nhằm bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất của hệ thống pháp luật trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh.

c) Tham gia đoàn giám sát của Ủy ban thường vụ Quốc hội
Thường trực Uỷ ban Quốc phòng và An ninh đã cử thành viên tham gia đoàn giám sát của Uỷ ban thường vụ Quốc hội về việc thực hiện di dân, tái định cư công trình thủy điện Sơn La, việc thi hành pháp luật về khiếu nại, tố cáo; chỉ đạo Vụ chuyên môn cử chuyên viên tham gia tổ giúp việc Đoàn giám sát. Các thành viên Thường trực Uỷ ban đã tham gia tích cực vào các hoạt động của Đoàn giám sát và thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ được Đoàn giám sát giao.
d) Ngoài việc trực tiếp tiến hành và tham gia các hoạt động giám sát, theo chỉ đạo của Ủy ban thường vụ Quốc hội, Thường trực Ủy ban đã tổng hợp, đánh giá và xây dựng Báo cáo đánh giá thực trạng hoạt động giám sát của Ủy ban Quốc phòng và An ninh từ khi có Luật hoạt động giám sát của Quốc hội đến nay gửi Ủy ban thường vụ Quốc hội để phục vụ xây dựng Đề án về công tác giám sát của Quốc hội.
3. Các hoạt động khác

a) Tham gia xây dựng các đề án của Đảng đoàn Quốc hội, Uỷ ban thường vụ Quốc hội: Theo yêu cầu của Đảng đoàn Quốc hội và Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Thường trực Uỷ ban đã cử thành viên tham gia các Ban chỉ đạo xây dựng các đề án của Đảng đoàn Quốc hội, Uỷ ban thường vụ Quốc hội để triển khai thông báo của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Quốc hội (
). Thường trực Uỷ ban cũng nghiên cứu, tham gia ý kiến về việc sửa đổi Nghị quyết 1157/NQ-UBTVQH11 và phương án tổ chức, quản lý kinh phí của các cơ quan của Quốc hội.
b) Tiếp nhận và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực Ủy ban phụ trách: Từ sau kỳ họp thứ tư của Quốc hội đến nay, Thường trực Uỷ ban Quốc phòng và An ninh đã tiếp nhận 134 đơn thư của công dân, gồm 62 đơn thư về 24 vụ việc thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Quốc phòng, 48 đơn thư về 23 vụ việc thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an, 02 đơn thư về các vụ việc thuộc lĩnh vực Ủy ban khác phụ trách. Thường trực Ủy ban đã nghiên cứu, xem xét và chuyển 12 đơn cho Bộ Quốc phòng và 08 đơn cho Bộ Công an để chỉ đạo các đơn vị, cá nhân có liên quan giải quyết, trả lời công dân, đồng thời cũng chuyển số đơn thư khiếu nại thuộc lĩnh vực của các Ủy ban khác phụ trách cho các Ủy ban đó tiến hành xử lý. 
c) Hoạt động đối ngoại: Thường trực Uỷ ban đã chỉ đạo triển khai xây dựng đề án tổ chức các đoàn công tác để thực hiện kế hoạch hoạt động đối ngoại của Uỷ ban nhằm tăng cường quan hệ, hợp tác giữa Quốc hội, Uỷ ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Việt Nam với các cơ quan tương ứng của Nghị viện các nước, nghiên cứu, học tập kinh nghiệm xây dựng pháp luật, hoạch định chính sách trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh, tổ chức và hoạt động của Quốc hội... Các đoàn công tác của Uỷ ban sẽ được tổ chức sau khi thống nhất nội dung, chương trình làm việc với các nước bạn.
d) Theo chức năng, nhiệm vụ được giao, Thường trực Uỷ ban đã phối hợp với Văn phòng Quốc hội kiện toàn tổ chức, nâng cao chất lượng Vụ Quốc phòng và An ninh; phối hợp với các cơ quan của Quốc hội tham gia phục vụ các hoạt động của lãnh đạo Quốc hội, Uỷ ban thường vụ Quốc hội; thăm, chúc tết và động viên cán bộ chiến sĩ một số đơn vị Quân đội, Công an nhân dịp tết Kỷ Sửu. 
4. Đánh giá chung

Từ sau kỳ họp thứ tư đến nay, Uỷ ban đã triển khai thực hiện và hoàn thành các nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch và sự phân công của Uỷ ban thường vụ Quốc hội, đúng quy định của pháp luật. Thường trực Uỷ ban đã xây dựng chương trình, kế hoạch chi tiết, chỉ đạo, phân công hợp lý, tích cực, chủ động phối hợp với các cơ quan hữu quan chuẩn bị các nội dung. Trong hoạt động, Uỷ ban luôn đề cao vai trò tập thể, đồng thời chú trọng phát huy vai trò của từng thành viên trong các hoạt động của Ủy ban. Tuy nhiên, do nhiều công việc nên một số thành viên không chuyên trách của Uỷ ban hoạt động chưa đồng đều.
- Về xây dựng pháp luật: Đối với các dự án luật do Uỷ ban chủ trì thẩm tra, Uỷ ban và Thường trực Uỷ ban đã chú trọng đến việc thu thập thông tin, tài liệu, khảo sát thực tiễn, nghiên cứu chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước có liên quan; tiến hành hoạt động thẩm tra theo đúng quy định của pháp luật, bảo đảm chất lượng. Trong quá trình thẩm tra, chỉnh lý, hoàn thiện dự án, Uỷ ban luôn bám sát chủ trương, chính sách, quan điểm của Đảng, pháp luật của Nhà nước, gắn kết với yêu cầu thực tiễn, đồng thời xem xét, cân nhắc trên mọi khía cạnh nhằm tham mưu, trình Quốc hội, Uỷ ban thường vụ Quốc hội ban hành luật, pháp lệnh thể chế hoá đúng đắn chủ trương, chính sách của Đảng, bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất, tính khả thi của dự án... 
Đối với các dự án do Uỷ ban phối hợp thẩm tra, Thường trực Uỷ ban đã quan tâm nghiên cứu, tham gia ý kiến bằng văn bản, nhất là đối với các dự án có nhiều nội dung liên quan đến quốc phòng, an ninh. Nhiều ý kiến của Uỷ ban được đánh giá cao và được nghiên cứu, tiếp thu. Tuy vậy, do điều kiện thời gian tiếp cận, nghiên cứu dự án còn hạn chế nên ý kiến tham gia thẩm tra của Uỷ ban còn chưa toàn diện, chưa đề cập được hết các khía cạnh của dự án mà mới tập trung vào lĩnh vực quốc phòng, an ninh.

Thông qua hoạt động thẩm tra, Uỷ ban đã kiến nghị, đề xuất nhiều vấn đề quan trọng. 

- Về hoạt động giám sát: Hoạt động giám sát chuyên đề của Uỷ ban được lựa chọn sát với yêu cầu nhiệm vụ nhằm phục vụ công tác xây dựng pháp luật. Thường trực Uỷ ban đã bám sát quy định của pháp luật về hoạt động giám sát, thực hiện đúng quy định về trình tự, thủ tục tiến hành giám sát; xác định nội dung giám sát trên cơ sở nghiên cứu các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành, yêu cầu thực tiễn, đồng thời chú trọng xem xét việc quán triệt và triển khai pháp luật gắn với việc thực hiện chủ trương, chính sách, quan điểm của Đảng. 
II. DỰ KIẾN CÔNG TÁC TỪ KỲ HỌP THỨ NĂM ĐẾN HẾT NĂM 2009
Căn cứ chương trình công tác của Quốc hội, Uỷ ban thường vụ Quốc hội và chương trình công tác của Uỷ ban năm 2009, dự kiến từ nay đến hết năm 2009, Uỷ ban sẽ tiến hành các hoạt động sau:

1. Công tác lập pháp

- Sau khi Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật dân quân tự vệ, dự án Luật cơ yếu, Thường trực Uỷ ban sẽ chủ trì, phối hợp với Ban soạn thảo và các cơ quan hữu quan tổ chức nghiên cứu ý kiến đại biểu Quốc hội, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật theo sự chỉ đạo của Uỷ ban thường vụ Quốc hội, trình Quốc hội thông qua.

- Sau kỳ họp thứ năm của Quốc hội, Uỷ ban sẽ tiếp tục tổ chức khảo sát công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ để nắm bắt thực tiễn, có thêm thông tin phục vụ thẩm tra dự án Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. Thường trực Uỷ ban sẽ phối hợp chặt chẽ với Ban soạn thảo để đôn đốc tiến độ xây dựng dự án. Quý IV/2009, Uỷ ban sẽ tổ chức thẩm tra dự án Pháp lệnh, trình Uỷ ban thường vụ Quốc hội cho ý kiến vào cuối năm 2009 và tiếp thu ý kiến Uỷ ban thường vụ Quốc hội, chỉnh lý dự thảo Pháp lệnh trình Uỷ ban thường vụ Quốc hội thông qua.

- Đối với các dự án được phân công phối hợp thẩm tra, các dự án có nội dung liên quan đến lĩnh vực quốc phòng, an ninh, Thường trực Uỷ ban tiếp tục tổ chức nghiên cứu, tham gia ý kiến bằng văn bản đối với từng dự án Luật nhằm từng bước đưa hoạt động phối hợp thẩm tra đi vào nền nếp, có chất lượng, đáp ứng yêu cầu xây dựng pháp luật.
2. Hoạt động giám sát

- Giám sát chuyên đề việc thi hành pháp luật về quản lý, trang bị và sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ: Tiếp tục tổ chức các đoàn giám sát, khảo sát tại một số địa phương, một số đơn vị trực tiếp quản lý, sản xuất vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; nghiên cứu, đánh giá các báo cáo, văn bản quy phạm pháp luật; dự thảo báo cáo kết quả giám sát và tổ chức phiên họp toàn thể Uỷ ban để xem xét báo cáo kết quả việc thi hành pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Trên cơ sở đó, Uỷ ban sẽ báo cáo Uỷ ban thường vụ Quốc hội về kết quả giám sát vào cuối quý III/2009.
- Giám sát thường xuyên:

+ Căn cứ vào Nghị quyết của Quốc hội về nhiệm vụ kinh tế - xã hội và ngân sách năm 2009, Uỷ ban sẽ xem xét báo cáo của Chính phủ về kết quả thực hiện nhiệm vụ và ngân sách trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh trước kỳ họp thứ sáu của Quốc hội để báo cáo Quốc hội tại kỳ họp thứ sáu.
+ Thường xuyên tiếp nhận, tổ chức nghiên cứu, đánh giá việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh. Trường hợp phát hiện văn bản ban hành không đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục hoặc có nội dung không phù hợp Hiến pháp, pháp luật, Thường trực Uỷ ban sẽ báo cáo Uỷ ban xem xét, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét theo quy định của pháp luật.
+ Tiếp tục cử thành viên tham gia các hoạt động giám sát của Uỷ ban thường vụ Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội theo sự phân công của Ủy ban thường vụ Quốc hội.

3. Hoạt động khác
+ Hoạt động đối ngoại: Tổ chức triển khai thực hiện hoạt động đối ngoại năm 2009 theo chương trình đã đặt ra. Dự kiến quý III/2009, Uỷ ban sẽ tổ chức Đoàn đi thăm và làm việc Cộng hoà dân chủ nhân dân Triều Tiên, Ma-lai-xi-a, Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào; quý IV/2009, Uỷ ban sẽ tổ chức Đoàn đi thăm và làm việc tại Vương quốc Thái Lan và Liên bang Ốt-xtrây-li-a.
+ Giám sát việc giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo: Thường xuyên tổ chức tiếp nhận, nghiên cứu, chuyển đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh đến cơ quan có thẩm quyền để xem xét, giải quyết; theo dõi, xem xét kết quả giải quyết của cơ quan có thẩm quyền. Khi cần thiết, Thường trực Uỷ ban sẽ báo cáo Uỷ ban tổ chức giám sát việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân.

+ Thực hiện các nhiệm vụ khác do Quốc hội, Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Đảng đoàn Quốc hội giao.

Trên đây là kết quả hoạt động của Uỷ ban Quốc phòng và An ninh từ sau kỳ họp thứ tư đến kỳ họp thứ năm của Quốc hội và dự kiến chương trình hoạt động đến hết năm 2009. Xin trân trọng báo cáo các vị đại biểu Quốc hội.

	Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐDT, các UB của QH;

- VPQH;

- Vụ QP&AN;

- Lưu VT, Vụ QP&AN.
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CHỦ NHIỆM

(đã ký)
Lê Quang Bình


 (�) Đề án về các vấn đề quan trọng của đất nước thuộc thẩm quyền quyết định của Quốc hội theo quy định của Hiến pháp, pháp luật và việc nâng cao chất lượng các quyết định; Đề án nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát của Quốc hội; Đề án đổi mới công tác tiếp xúc cử tri. 
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